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PHÒNG GD&ĐT THỦ THỪA         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THẠNH		Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

	 Số:        /BC.THBT
	                      Bình Thạnh, ngày 24 tháng 5  năm 2021


				
BÁO CÁO
Tổng kết triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐỊA PHƯƠNG
1. Đặc điểm tình hình địa phương: 
	 - Giáo viên  : Tổng số giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 1: 11 
          Giáo viên đảm bảo tỉ lệ 1 GVCN/ lớp 
 Giáo viên chủ nhiệm: 5
Giáo viên  Âm nhạc: 1
 Giáo viên  Mỹ thuật:  2
Giáo viên thể dục:3
 Số GV đạt chuẩn:11/11 
- Học sinh 
Tổng số :     138/57
Số lớp: 5 lớp Trong đó    :   
· Điểm chính: 2 lớp;
· 2 Điểm phụ : 3lớp;
2. Những thuận lợi, khó khăn khi triển khai thực hiện chương trình:
2.1 Thuận lợi: 
+ Khối 1 thực hiện chương trình 2018 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BGH Nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, chính quyền địa phương.
+ Giáo viên trong khối nhiệt tình, năng động, tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn vững vàng. Luôn học hỏi để từng bước hoàn thiện nhiệm vụ được giao.
+ Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh quan tâm và ủng hộ đến việc thực hiện chương trình giáo dục 2018.
+ Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ ( 2 ti vi, 2 máy chiếu ), phục vụ tốt cho việc dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục 2018.
+ Bộ sách có nội dung hay và phong phú, kênh hình đẹp, kênh chữ rõ ràng phù hợp với HS lớp 1.
+ Mỗi tuần có 1 chủ đề giáo dục học sinh về tình yêu thương bạn bè, gia đình, ông bà, cha mẹ, thầy cô, quê hương đất nước….
+Môn toán có nội dung thiết kế chương trình dạy học phù hợp với học sinh lớp 1, có nhiều hình ảnh đẹp, gần gũi với thực tế.
2.2 Khó khăn:
+Khối 1 có 2 học sinh khuyết tật, một số em gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên  ảnh hưởng đầu tư việc học của các em còn hạn chế, công tác xã hội hóa giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.
+ HS với trình độ nhận thức khác nhau, gia đình có hoàn cảnh khác nhau nên trình độ nhận thức không đồng đều, GV rất vất vả khi giảng dạy kiến thức theo chương trình mới cho các em.
II. CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 ĐỐI VỚI LỚP 1
	1.Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1:
	a) Thành lập Ban chỉ đạo, ban hành Kế hoạch, xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1:
Trường có thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1; có  xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1; có xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1.
b) Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn:
Ban hành kế hoạch số 213/KH.THBT ngày 8/9/2020   Kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1.
Ban hành kế hoạch số 214/KH.THBT ngày 15/9/2020   Kế hoạch giáo dục nhà trường giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học của đơn vị.
2. Chuẩn bị về đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình, sách giáo khoa lớp 1:
a)  Đơn vị thực hiện rà soát, bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học năm học 2020-2021.
[bookmark: _GoBack]	- Thực hiện theo chỉ đạo của Sở giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục trong thời gian qua, nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 có trình độ đào tạo chuẩn, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm lâu năm dạy lớp 1. Đặc biệt, nhà trường đã cử một giáo viên tham gia lớp giáo viên cốt cán theo yêu cầu của Sở Giáo dục, tập huấn đầy đủ nội dung chương trình và về tập huấn lại cho giáo viên tại đơn vị. Tính đến thời điểm hiện tại nhà trường có: 05 giáo viên chủ nhiệm 05 lớp 1; có đủ giáo viên bộ môn: Âm nhạc, GDTC, Mỹ thuật.
b) Đơn vị tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học, đặc biệt đối với giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.
	100% giáo viên dạy lớp 1 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, kĩ thuật, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 1 theo Thông tư 32 của Bộ Giáo dục.
3. Chuẩn bị về cơ sở vật chất thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1
a) Cơ sở vật chất trường, lớp( phòng học, phòng chức năng)
	Nhà trường đã chủ động tu sửa cơ sở vật chất phòng học, đầu tư trang thiết bị cơ bản để phục tốt cho công tác giảng dạy lớp 1. Tính đến thời điểm hiện tại trường có:
	Trường  chuẩn bị  đủ 5 phòng học của 5 lớp 1, phòng học khang trang, sạch đẹp và thoáng mát đảm bảo đúng yêu cầu của ngành giáo dục, đảm bảo phục vụ cho việc giảng dạy 2 buổi/ ngày và việc giảng dạy của giáo viên cũng như việc học tập của học sinh với chương trình GDPT 2018.
	b) Thiết bị dạy học theo qui định( thiết bị, đồ dùng dạy học)
	- Trang bị các thiết bị, đồ dùng dạy học cho giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học lớp 1 theo yêu cầu chương trình 2018.
	4. Chuẩn bị về sách giáo khoa thực hiện chương trình GDPT 2018: 
	Căn cứ theo công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Phòng giáo dục, ngay từ cuối năm học 2019 - 2020 nhà trường đã tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định sách giáo khoa  lớp 1 theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 01/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng đã nghiên cứu 05 bộ sách được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo phê duyệt, dựa trên tình hình thực tế tại địa phương, đối tượng học sinh cũng như nội dung của các bộ sách. Hội đồng thẩm định nhà trường đã lựa chọn các loại sách giáo khoa lớp 1 như sau:
	TT
	Môn
	Bộ sách
	Ghi chú

	01
	Tiếng Việt
	Sách Cánh Diều
	

	02
	Toán
	Sách Cánh Diều
	

	03
	Đạo đức
	Sách Cánh Diều
	

	04
	HĐTN
	Sách Cánh Diều
	

	05
	TNXH
	Sách Cánh Diều
	

	06
	Âm nhạc
	Sách Cánh Diều
	

	07
	GDTC
	Sách Cánh Diều
	

	08
	Mĩ Thuật
	Sách Cánh Diều
	



	


III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Thực hiện chương trình, sách giáo khoa GDPT 2018 đối với lớp 1:
	a) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhà trường giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở đảm bảo mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo chương trình sách giáo khoa GDPT 2018 đối với lớp 1 tại đơn vị như sau: 
	- Học kỳ 1: Từ ngày 07/9/2020 đến  08/01/2021 Gồm 18 tuần tựu trường trước 2 ngày,18 tuần thực học, nghỉ cuối học kỳ I: 2 ngày .
	- Học kỳ 2: Từ ngày 11/1/2021 đến 20/5/2021Gồm 18 tuần, nghỉ giữa học kỳ 1 tuần thực học 17 tuần và 1 tuần dự phòng.
	* Chương trình lớp chính khóa
	TT
	Môn học
	Hình thức
	Tổng số tiết/năm học
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2

	Môn học bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	Lên lớp
	420
	201
	198

	
	
	Chủ đề
	
	2
	2

	
	
	Trải nghiệm
	
	13
	13

	2
	Toán
	Lên lớp
	105
	53
	50

	
	
	Chủ đề
	
	1
	1

	
	
	Trải nghiệm
	
	0
	0

	3
	Đạo đức
	Lên lớp
	35
	10
	10

	
	
	Chủ đề
	
	
	

	
	
	Trải nghiệm
	
	8
	7

	4
	Tự nhiên – Xã hội
	Lên lớp
	70
	31
	30

	
	
	Chủ đề
	
	1
	

	
	
	Trải nghiệm
	
	4
	4

	5
	Giáo dục thể chất
	Lên lớp
	70
	30
	30

	
	
	Chủ đề
	
	1
	

	
	
	Trải nghiệm
	
	5
	4

	6
	Nghệ thuật
( Âm nhạc, Mĩ thuật)
	Lên lớp
	70
	30
	29

	
	
	Chủ đề
	
	1
	1

	
	
	Trải nghiệm
	
	5
	4

	Hoạt động giáo dục bắt buộc

	7
	Hoạt động trải nghiệm
	SH Lên lớp
	105
	18
	17

	
	
	SHDC
	
	18
	17

	
	
	Trải nghiệm
	
	18
	17

	Môn học tự chọn

	8
	Tiếng dân tộc thiểu số
	Lên lớp
	0
	
	

	
	
	Chủ đề
	
	
	

	
	
	Trải nghiệm
	
	
	

	9
	Ngoại ngữ 1
	Lên lớp
	0
	
	

	
	
	Chủ đề
	
	
	

	
	
	Trải nghiệm
	
	
	

	Chương trình tăng cường/ mở rộng

	10
	Phụ đạo HS chậm tiến
	105
	54
	51

	11
	Bồi dưỡng HS giỏi 
	35
	18
	17

	12
	HĐ trải nghiệm
	140
	72
	68

	Tổng số tiết/ năm học ( không tính môn học tự chọn)
	875 tiết /năm

	Số tiết trung bình / tuần
	25 tiét /tuần 



 ** Thời khóa biểu học trong 1 tuần đối với lớp 1(gợi ý, ghi cả tiết học tăng cường (nếu có))
	
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Âm nhạc

	
	2
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật
	Toán
	Tiếng Việt

	
	4
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt

	
	5
	
	
	
	
	HĐTN

	Chiều
	1
	Đạo đức
	TNXH
	HĐTN
	Bồi dưỡng
	

	
	2
	Phụ đạo 
	Phụ đạo
	Phụ đạo
	HĐTN
	

	
	3
	HĐTN
	HĐTN
	GDTC
	HĐTN
	

	
	
	
	
	
	
	



- Thời lượng học  7 tiết/ngày, 9 buổi/tuần.
	b) Tổ chức dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh: 
   * Thực hiệnđổi mới Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo qui định của CTGDPT 2018.
	- Đối với lớp 1, công tác soạn giảng, thiết kế dạy học bám sát khung chương trình và tài liệu sách giáo khoa hướng dẫn thực hiện.
- Điều chỉnh các hình thức tổ chức lớp học một cách hợp lí nhằm giúp học sinh tích cực, chủ động và tự học hiệu quả cao nhất góp phần hình thành phẩm chất và năng lực.
	- Thực hiện dạy đủ các môn học theo quy định; coi trọng việc giáo dục đạo đức và rèn luyện thể chất; giáo dục nghệ thuật, nâng cao hiệu quả giờ dạy trên lớp.
 - Giáo viên đổi mới cách soạn kế hoạch bài dạy để theo dõi từng đối tượng học sinh trong lớp mình phụ trách, vì sự tiến bộ của mỗi học sinh, không máy móc, rập khuôn, hình thức.
- Khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện đổi mới PPDH và nâng cao chất lượng dạy và học.
* Tổ chức SHCM theo hướng dẫn tại công văn số 1249/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 21/4/2020
- Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: nội dung sinh hoạt chuyên môn phải thể hiện rõ trong các nghị quyết họp tổ, nhóm. Thực hiện sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn 2 lần/tháng;
- Tăng cường sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học và tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, theo cụm trường. 
- Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp trong năm học 2020-2021; đảm bảo nề nếp, chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. 
- Thực hiện nghiêm túc việc chia sẻ giờ dạy khi dự giờ sau mỗi tiết học.
- Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn tập trung giải quyết các vấn đề: Dạy học phát triển năng lực; nghiên cứu bài học; dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm trong tổ; triển khai các nội dung chuyên môn mới; tổ chức các chuyên đề đi sâu đổi mới phương pháp dạy học, các kỹ thuật dạy học. Tổ chuyên môn thực hiện tối thiểu 02 chuyên đề/năm học về dạy học theo hướng nghiên cứu bài học. Vận dụng các chuyên đề này một cách thiết thực nhằm đẩy mạnh chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
* Kế hoạch cụ thể tổ chức chuyên đề lớp 1
	TT
	Tên chuyên đề
	Tháng
	Người thực hiện

	1

	Thảo luận: Phương pháp dạy học môn Toán lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực. 
	9
	Võ Thị Ngọc Kiều 

	
2
	Chuyên đề: Phương pháp dạy học môn Học vần theo hướng nghiên cứu bài học.  
	11
	Võ Thị Kim Phượng

	3
	Thảo luận: Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm
	3
	Vũ Thị Vân 


c) Thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh:
- Thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh theo qui định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ GDĐT đối với lớp 1:
* Ưu điểm những việc làm được 
	Kết quả:  11/11 giáo viên dạy lớp thực hiện theo tinh thần thông tư có cập nhật tương đối kịp thời, tổ chức các nội dung đúng theo tinh thần thông tư qui định, sát hợp với thực tế học tập của học sinh.
Thông tư 27 giúp giáo viên linh hoạt trong trong việc đánh giá thường xuyên, phù hợp với các việc đánh giá thường xuyên thông qua lời nó, chỉ cho HS biết được chỗ đúng, chưa đúng, đánh  giá phẩm chất năng lực cũng đảm bảo sát hợp với thực tế, yêu cầu cuộc sống, có tập huấn hướng dẫn rõ ràng có đưa ra tiêu chí cụ thể yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi để đánh giá.
** Hạn chế : 
Thông tư 27 kế thừa Thông tư 22 và Thông tư 30  còn có nội dung không đồng nhất. Ví dụ: Theo thông tư 22 điểm 7,8 chỉ đạt mức hoàn thành nhưng ở thông tư 27 điều kiện để xếp loại tổng hợp cuối năm Hoàn thành tốt phải có kết quả đánh giá các môn học hoạt động giáo dục đạt mức hoàn thành tốt, các phẩm chất năng lực đạt mức tốt bài kiểm tra định kì các môn học đạt 7 trở lên. Nên khống chế từ Thông tư 22 không có HS xếp loại hoàn thành tốt. 
- Thực hiện nhập phần mềm CSDL theo qui định.
d) Thực hiện đổi mới quản trị nhà trường trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1.
2. Kết quả đạt được khi triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1. (Phụ lục thống kê đính kèm)
Tổng số học sinh hoàn thành chương trình lớp 1: 131/133 học sinh tỉ lệ: 98,5% trong đó cuối năm học sinh xếp loại xuất sắc: 100/133 học sinh tỉ lệ: 75%.
Ưu điểm thực hiện chương trình, sách giáo khoa 2018 đối với học sinh lớp ; Học sinh đọc tốt hơn, học sinh được trải nghiệm, được xử lí tình  huống áp dụng thực tế nhiều hơn. Chất lượng khen thưởng tăng hơn so với năm học trước khoản 5%.  
3.Đánh giá chung: 
-Những tồn tại, hạn chếvề việc thực hiện bộ sách giáo khoa Cánh diều: Sách còn nhiều sai sót phải điều chỉnhmột số từ ngữ chưa phù hợp phương ngữ địa phương, sắp xếp vần và từ câu ứng dụng chưa phù hợp. Giáo viên phải cập nhật điều chỉnh gặp khó khăn, bất tiện cho GV-HS.
- Những tồn tại hạn chế  về việc thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh theo qui định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ GDĐT đối với lớp 1:Thông tư 27 kế thừa Thông tư 22 và Thông tư 30  còn có nội dung không đồng nhất. Ví dụ: Theo thông tư 22 điểm 7,8 chỉ đạt mức hoàn thành nhưng ở thông tư 27 điều kiện để xếp loại tổng hợp cuối năm Hoàn thành tốt phải có kết quả đánh giá các môn học hoạt động giáo dục đạt mức hoàn thành tốt, các phẩm chất năng lực đạt mức tốt bài kiểm tra định kì các môn học đạt 7 trở lên. Kết quả do khống chế từ Thông tư 22 không có HS xếp loại hoàn thành tốt. 
IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI:
Tiếp tục thực hiện chương trình theo kế hoạch, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế 
V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ:
1. Về chương trình và bộ sách giáo khoa cánh diều: 
Bộ sách Cánh điều chỉnh từ ngữ sai sót, chọn lọc từ ngữphù hợp phương ngữ địa phương, sắp xếp vần và từ câu ứng dụng cho phù hợp. 
2.Về việc thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh theo qui định tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 của Bộ GDĐT đối với lớp 1:
Đề nghị điều chỉnh Thông tư: Xếp loại tổng hợp cuối năm Hoàn thành tốt phải có kết quả đánh giá các môn học hoạt động giáo dục đạt mức hoàn thành tốt, các phẩm chất năng lực đạt mức tốt bài kiểm tra định kì các môn học đạt 7 trở lên Trong đó có 1 môn học đạt Hoàn thành và điểm số phải từ 7 điểm trở lên. 
	Nơi nhận:                                                                                    
- phòng GD&ĐT để báo cáo;
- Lưu: CM 1b./.
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